CHUYÊN ĐỀ DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL - PHENOL
A- MỘT SỐ LƯU Ý KHI GIẢI TOÁN ANCOL – PHENOL.

I. Dạng 1: Biện luận tìm công thức phân tử ancol.


- Trong ancol (đơn hoặc đa) CxHyOz thì bao giờ chúng ta cũng có:



y 
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 2x + 2 
(y luôn là số chẵn)


- Đặc biệt trong ancol đa chức: số nhóm – OH 
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 số nguyên tử C.


- CTTQ của ancol no, đơn chức, mạch hở là: CnH2n+2O (n
[image: image3.wmf]³
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- Nhóm OH ancol liên kết trực tiếp với nguyên 

Ví dụ: Ancol no, đa chức mạch hở X có công thức thực nghiệm đơn giản nhất CH3O. CTPT của X là:


A. CH4O

B. C3H8O3

C. C2H6O2

D. C4H12O4.

Hướng dẫn giải:

Công thức phân tử của X (CH3O)n hay CnH3nOn.

Theo điều kiện hóa trị ta có: 3n 
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 2n +2 
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 n 
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 2

Mà n nguyên dương  
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 n = 1 hoặc 2.


+) Nếu n = 1 
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 CTPT cùa X là: CH3O (số nguyên tử H lẻ: loại)


+) Nếu n = 2 
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 CTPT cùa X là: C2H6O2 (nhận) => tên gọi?
*** Điều kiện bền của ancol

II. Dạng 2: Giải toán dựa vào phản ứng Phản ứng cháy của ancol

* Đốt cháy ancol no, mạch hở: CnH2n+2Ox + 
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nCO2 + (n+1) H2O

Ta luôn có: 
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* Đốt cháy ancol no, đơn chức, mạch hở  CnH2n+2O + 
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nCO2 + (n+1) H2O

Ta luôn có: 
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* Lưu ý: Khi đốt cháy một ancol (A):

- Nếu: 
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 (A) là ancol no(chưa biết đơn hay đa chức): CnH2n+2Ox và 
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- Nếu: 
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 (A) là ancol chưa no (có một liên kết π): CnH2nOx
- Nếu: 
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 (A) là ancol chưa no có ít nhất 2 liên kết π trở lên: CTTQ: CnH2n+2-2kOx (với k≥2)

VD1: Đốt cháy hoàn toàn 1 ancol no, đơn chức, mạch hở X cần hết 13,44 lít O2 (đktc) thu được CO2 và 9 gam H2O. Vậy X là


A. CH4O.
B. C2H6O.
C. C3H8O.

D. C4H10O.

VD2: Đốt cháy hoàn toàn 81,696 gam 1 ancol no, đơn chức, mạch hở X thu được 9,5312 mol hỗn hợp CO2 và H2O. Vậy X là


A. CH4O.
B. C2H6O.
C. C3H8O.

D. C4H10O.

VD3: Đốt cháy hoàn toàn 24,8 gam hỗn hợp gồm ancol metylic, ancol etylic, ancol propylic cần hết V lít O2 (đktc) thu được 2,6 mol hỗn hợp CO2 và H2O. Vậy giá trị của V là


A. 57,36.
B. 35,84.
C. 33.60.

D. 44,80.

III. Dạng 3: Giải toán dựa vào phản ứng thế nguyên tử H trong nhóm – OH 


- Cho ancol hoặc hỗn hợp ancol tác dụng với Na, K ... thu được muối ancolat và H2.



R(OH)a + aNa 
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 R(OH)a + 
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Dựa vào tỉ lệ số mol giữa ancol và H2 để xác định số lượng nhóm chức.


+) Nếu 
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 ancol đơn chức.
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+) Nếu 
[image: image31.wmf]2

1

H

ancol

n

n

=

 
[image: image32.wmf]Þ

 ancol 2 chức.


+) Nếu 
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 ancol 3 chức.


Lưu ý: 

+) Nếu cho hỗn hợp 2 ancol tác dụng với Na, K mà 
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 trong hỗn hợp 2 ancol có 1 ancol đa chức.


+) Trong phản ứng thế của ancol với Na, K ta luôn có: 
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+) Để giải nhanh bài tập dạng này nên áp dụng các phương pháp như: Định luật bảo toàn khối lượng, phương pháp tăng giảm khối lượng, phương pháp trung bình ...
Ví dụ:  Cho 15,6 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 9,2 gam Na, thu được 24,5 gam chất rắn. Hai ancol đó là:


A. CH3OH và C2H5OH


B. C2H5OH và C3H7OH


C. C3H5OH và C4H7OH


D. C3H7OH và C4H9OH

Hướng dẫn giải:

Áp dụng định luật bảo toàn khối lương ta có:


mancol + mNa = mchất rắn  + 
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Phương trình phản ứng: 2
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 2 ancol kế tiếp là C2H5OH (MR = 29 < 35) và C3H7OH (MR = 34 >  35)

IV. Dạng 4: Giải toán dựa vào phản ứng tách H2O

1. Tách nước tạo anken: xúc tác H2SO4 đặc ở to ≥ 170oC

- Nếu một ancol tách nước cho ra 1 anken duy nhất 
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 ancol đó là ancol no đơn chức có số C ≥ 2.

- Nếu một hỗn hợp 2 ancol tách nước cho ra một anken duy nhất 
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 trong hỗn hợp 2 ancol phải có ancol metylic (CH3OH) hoặc 2 ancol là đồng phân của nhau.

- Ancol bậc bao nhiêu, tách nước cho ra tối đa bấy nhiêu anken 
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khi tách nước một ancol cho một anken duy nhất thì ancol đó là ancol bậc 1 hoặc ancol có cấu tạo đối xứng cao.

- Trong phản ứng tách nước tạo anken ta luôn có:
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2. Tách nước tạo ete: xúc tác H2SO4 đặc ở to = 140oC

- Tách nước từ n phân tử ancol cho ra 
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- Trong phản ứng tách nước tạo ete ta luôn có:
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- Nếu hỗn hợp các ete sinh ra có số mol bằng nhau thì hỗn hợp các ancol ban đầu cũng có sồ mol bằng nhau.

* Lưu ý: Trong phản ứng tách nước của ancol X, nếu sau phản ứng thu được chất hữu cơ Y mà:




dY/X < 1 hay 
[image: image54.wmf]1

Y

X

M

M

<Þ

chất hữu cơ Y là anken.




dY/X > 1 hay 
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chất hữu cơ Y là ete.
VD1: Tách nước hoàn toàn 1 ancol no, đơn chức, mạch hở X thu được 1 chất hữu cơ Y có dY/X = 14/23. Vậy công thức của X là


A. CH4O.
B. C2H6O.
C. C3H8O.

D. C4H10O.

VD2: Tách nước hoàn toàn 1 ancol no, đơn chức, mạch hở X thu được 1 chất hữu cơ Y có dY/X = 1,4375. Vậy công thức của X là


A. CH4O.
B. C2H6O.
C. C3H8O.

D. C4H10O.

V. Dạng 5: phản ứng oxi hóa không hoàn toàn

VD1: (ĐH-B-07) Cho m gam một ancol no, đơn chức X qua bình đựng CuO (dư), nung nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, khối lượng chất rắn trong bình giảm 0,32 gam. Hỗn hợp hơi thu được có tỉ khối đối với hiđro là 15,5. Giá trị của m là


A. 0,92.
B. 0,32.
C. 0,64.

D. 0,46.

VD2: Oxi hóa 4 gam ancol đơn chức Y bằng O2 (xúc tác) thu được 5,6 gam hỗn hợp X gồm anđehit, ancol dư và nước. Tên của Y và hiệu suất phản ứng là

A. Metanol (75%).
B. Etanol (75%).
C. Propan-1-ol (80%).

D. Metanol (80%).

Độ rượu (ancol).

- Độ rượu (ancol) là thể tích (cm3, ml) của ancol nguyên chất trong 100 thể tích (cm3, ml) dung dịch ancol.






Độ rựou = 
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- Muốn tăng độ rượu: thêm ancol nguyên chất vào dung dịch; muốn giảm độ rượu: thêm nước vào dung dịch ancol.

ANCOL – PHENOL

Câu 1: Hợp chất nào sau đây là phenol?

A. CH3OH.


B. C2H5OH.


C. C6H5OH.


D. C6H5OCH3.

Câu 3: Ancol nào sau đây có số nguyên tử cacbon bằng số nhóm –OH?

A. Propan-1,2-điol

B. Glixerol


C. Ancol benzylic

D. Ancol etylic

Câu 4:Chất không phản ứng được với C2H5OH là
A. Na.


B. NaOH.


C.CuO/to.

D. HBr/to.
Câu 5:Cho các chất sau: HOCH2-CH2OH; CH3-CH2-CH2OH; CH3-CH2-O-CH3;HO-CH2-CH(OH)-CH2OH. Số lượng các chất hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ phòng là                                                                                                                                                                                                                  
A.1.                      

B. 2.

C. 3.                    

D. 4.
Câu 6: Phenol (C6H5OH) không phản ứng với chất nào sau đây? 

A. Na. 


B. NaHCO3. 


C. Br2. 


D. NaOH. 

Câu 7:Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về phenol (C6H5OH)? 

A. Phenol thuộc loại ancol thơm, đơn chức.




B. Dung dịch phenol không làm đổi màu quỳ tím. 

C. Phenol ít tan trong nước lạnh nhưng tan nhiều trong nước nóng.


D. Phenol tác dụng với nước brom tạo kết tủa. 

Câu 10: Cho m gam ancol etylic tác dụng với Na dư thu được 2,24 lít H2 (đktc). Giá trị của m là

  A. 2,30 gam.


B. 4,60 gam.


C. 9,20 gam.


D. 6,90 gam.

Câu 11: Oxi hoá ancol đơn chức X bằng CuO (đun nóng), sinh ra một sản phẩm hữu cơ duy nhất là xeton Y (tỉ khối hơi của Y so với khí hiđro bằng 29). Công thức cấu tạo của X là

A. CH3-CHOH-CH3.
B. CH3-CH2-CHOH-CH3.
C. CH3-CH2-CH2-OH.
D. CH3-CO-CH3.

Câu 12: Trong ancol X, oxi chiếm 26,667% về khối lượng. Đun nóng X với H2SO4 đặc thu được anken Y. Phân tử khối của Y là 

  A. 42. 


B. 70. 



C. 28. 



D. 56. 

Câu 13: Đun nóng một ancol đơn chức X với dung dịch H2SO4 đặc trong điều kiện nhiệt độ thích hợp sinh ra chất hữu cơ Y, tỉ khối hơi của X so với Y là 1,6428. Công thức phân tử của X là

   A. C4H8O. 


B. CH4O. 


C. C2H6O.


D. C3H8O.

Câu 14: Hiện tượng xảy ra khi cho dung dịch brom vào ống nghiệm chứa phenol là

A. có khí không màu bay lên.



B. phenol tan tạo dung dịch xanh đậm.

C. xuất hiện kết tủa màu trắng.



D. xuất hiện kết tủa màu vàng.

Câu 15: Chất nào sau đây tác dụng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường tạo dung dịch màu xanh lam?

  A. CH3-CH2-OH.

B. HOCH2-CH2OH.

C. C6H5OH.


D. C6H5-CH2-OH.

Câu 16: Hợp chất nào sau đây là ancol thơm?

A. C6H5OH.


B. C6H5-O-CH3.

C. C6H5-CH2-OH.

D. CH3-C6H4-OH.

Câu 17: Hợp chất nào sau đây có độ tan kém nhất trong nước lạnh?

  A. CH3OH.


B. C2H5OH.


C. C6H5OH.


D. C3H5(OH)3.

Câu 18: Ảnh hưởng của nhóm -OH đến gốc -C6H5 trong phân tử phenol thể hiện qua phản ứng giữa phenol với

  A. Na kim loại. 

B. H2 (Ni, nung nóng). 
C. dung dịch NaOH. 

D. nước Br2.
Câu 19: Sắp xếp các chất sau: butan (1), metanol (2), etanol (3), nước(4) theo thứ tự nhiệt độ sôi tăng dần là:                                          

  A. (1) < (2) < (3) < (4)      




B. (1) < (3) < (2) < (4)                              

  C. (1) < (4) < (2) < (3)                 



D.(2) < (3) <(4) < (1)

Câu 20: Cho các hợp chất sau: 
  (a) HOCH2-CH2OH. 
(b) HOCH2-CH2-CH2OH. 
(c) HOCH2-CH(OH)-CH2OH. 

  (d) CH3-CH(OH)-CH2OH. 
(e) CH3-CH2OH. 

(f) CH3-O-CH2CH3. 

Các chất đều tác dụng được với Na, Cu(OH)2 là: 

A. (a), (b), (c). 

B. (c), (d), (f). 


C. (a), (c), (d).

D. (c), (d), (e). 
Câu 21: Cho các chất sau: phenol, etanol, đimetyl ete. Kết luận nào sau đây là đúng:

A. có 1 chất tác dụng với Na.



B. Có 1 chất tác dụng với dung dịch NaOH.

C. có 3 chất tác dụng được với dung dịch Na2CO3.

D. có 2 chất tác dụng với dung dịch brom.

Câu 22: Hãy chọn câu phát biểu sai:

  A. Phenol là chất rắn kết tinh dễ bị oxi hoá trong không khí thành màu hồng nhạt.

  B. Phenol có tính axit yếu hơn axit clohiđric (HCl) nhưng mạnh hơn axit cacbonic (H2CO3).

  C. Khác với benzen, phenol phản ứng dễ dàng với dung dịch Br2 ở nhiệt độ thường tạo thành kết tủa trắng.

  D. Nhóm OH và gốc phenyl trong phân tử phenol có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau.

Câu 24: Cho 11,00 gam hỗn hợp X gồm metanol và etanol tác dụng hoàn toàn với Na dư thu được 3,36 lít H2 (đktc). Phần trăm khối lượng etanol trong X là

  A. 58,18%.


B. 66,67%.


C. 33,33%.


D. 41,82%.

Câu 25: Cho m gam hỗn hợp X gồm phenol và etanol phản ứng hoàn toàn với natri (dư), thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Mặt khác, để phản ứng hoàn toàn với m gam X cần 100 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là 

  A. 7,0. 


B. 21,0. 


C. 14,0.


D. 10,5. 

Câu 26: Cho 10,6 gam hỗn hợp X gồm hai ancol no đơn chức là đồng đẳng liên tiếp tác dụng với Na dư thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Công thức của 2 ancol trong X là

  A. CH3OH và C2H5OH.




B. C3H7OH và C2H5OH.

C. C3H7OH và C4H9OH.




D. C4H9OH và C5H11OH.

Câu 27: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol một ancol X no, mạch hở cần vừa đủ 17,92 lít khí O2 (ở đktc). Mặt khác, nếu cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với m gam Cu(OH)2 thì tạo thành dung dịch có màu xanh lam. Giá trị của m và tên gọi của X tương ứng là 

   A. 9,8 và propan-1,2-điol. 
B. 4,9 và propan-1,2-điol.
C. 4,9 và propan-1,3-điol. 
D. 4,9 và glixerol. 

Câu 28: Cho 10 ml dung dịch ancol etylic 46o phản ứng hết với kim loại Na (dư), thu được V lít khí H2 (đktc). Biết khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất bằng 0,8 g/ml. Giá trị của V là 

A. 4,256.


B. 2,128. 


C. 3,360. 


D. 0,896. 

Câu 32: Các ancol (CH3)2CHOH ; CH3CH2OH ; (CH3)3COH có bậc ancol lần lượt là

  A. 1, 2, 3.


B. 1, 3, 2.


C. 2, 1, 3.


D. 2, 3, 1.

Câu 33: Ancol X có công thức phân tử C4H10O tác dụng với CuO khi đun nóng, số đồng phân cấu tạo của X thỏa mãn là

  A. 2.



B. 1.



C. 3.



D. 4.

Câu 25: Cho m gam hỗn hợp X gồm phenol và etanol phản ứng hoàn toàn với natri (dư), thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Mặt khác, nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch nước brom vừa đủ thu được 49,65 gam kết tủa trắng 2,4,6 - tribromphenol. Phần trăm khối lượng của etanol trong hỗn hợp X là
  A. 7,54%. 


B. 12,04%. 


C. 14,02%.


D. 5,74. 

BÀI TẬP

Câu 2: Ứng với CTPT C3H8Ox có bao nhiêu chất là ancol?

A. 3


B. 4


C. 5


D. 6

Câu 3: Có bao nhiêu ancol mạch hở có số nguyên tử C < 4 ?

A. 4


B. 6

C. 8


D. 10

Câu 4.Khi cho chất X có CTPT C3H5Br3 tác dụng với dd NaOH dư thu được chất hữu cơ Y có phản ứng với Na  và phản ứng tráng gương.Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A.CH2Br-CHBr-CH2Br                                     B.CH2Br-CH2-CHBr2
C.CH2Br-CBr2-CH3                                          D.CH3-CH2-CBr3.

Câu 5. Hợp chát hữu cơ X có CTPT là C3H5Br3. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH loãng dư, đun nóng rồi cô cạn dung dịch thu được thì còn lại chất rắn trong đó có chứa sản phâm hữu cơ của natri. X có tên gọi là:

A. 1,1,1-tribrompropan



B. 1,2,2-tribrompropan

C. 1,1,2-tribrompropan



D. 1,2,3-tribrompropan

Câu 6: §un nãng hçn hîp r­îu gåm CH3OH vµ c¸c ®ång ph©n cña C3H7OH víi xóc t¸c H2SO4 ®Æc cã thÓ t¹o ra bao nhiªu s¶n phÈm h÷u c¬ ?

A. 4


B. 5


C. 6


D. 7


Câu 7. Cho các hỗn hợp ancol sau: Hỗn hợp 1: (CH3OH + C3H7OH);  Hỗn hợp 2: (CH3OH + C2H5OH);  Hỗn hợp 3: (CH3CH2CH2OH + (CH3)2CHOH). Đun các hh đó với dung dịch H2SO4 đặc ở 1400C và 1700C, hh ancol nào sau phản ứngthu được 3 ete nhưng chỉ thu được 1 anken?

A. Hỗn hợp 1

B. Hỗn hợp 2

C. Hỗn hợp 3

D. Cả 3 hh trên.
Câu 8. Cho sơ đồ phản ứng  sau:

                   +HCl             +NaOH,   t0          H2SO4 dặc,180 C           +Br2                     +NaOH,  to

But-1-en                 X                   Y                   Z               T                   K

Biết X,Y,Z,T,K đều là sản phẩm chính của từng giai đoạn .Công thức cấu tạo thu gọn của K là

A.CH3 CH(OH)CH(OH)CH3                               B.CH3CH2CH(OH)CH3
C.CH3CH2CH(OH)CH2OH                                 D.CH2(OH)CH2CH2CH2OH

Câu 9 (CĐ-2010). Ứng với công thức phân tử C3H6O có bao nhiêu hợp chất mạch hở bền khi tác dụng với khí H2 (xúc tác Ni, t0) sinh ra ancol? 

A. 3 


B. 4 


C. 2


D. 1 

Câu 10: A, B, D  là 3 đồng phân có cùng công thức phân tử C3H8O. Biết A tác dụng với CuO đun nóng cho ra andehit, còn B cho ra xeton. Vậy D là :

A.Ancol bậc III.




B.Chất có nhiệt độ sôi cao nhất.

C.Chất có nhiệt độ sôi thấp nhất.


D.Chất có khả năng tách nước tạo 1 anken duy nhất.

Câu 11: Chỉ ra chất tách nước tạo 1 anken duy nhất:

A.metanol; etanol; butan -1-ol.

       
B.Etanol; butan -1,2- diol; 2-metyl propan-1-ol
C.Propan-2-ol; butan -1-ol; pentan -3-ol.              D.Propanol-1; 2 metyl propan-1-ol; 2,2 dimetyl propan -1-ol.
Câu 12 (DH-08-A): Khi tách nước từ ancol 3-metylbutan-2-ol, sản phẩm chính thu được là 

A. 3-metylbut-1-en.  




B. 2-metylbut-2-en. 

C. 3-metylbut-2-en.


  

D. 2-metylbut-3-en.
Câu 13 (DH-10-A): Cho sơ đồ chuyển hoá: 

            dd Br2
            NaOH

   CuO, t0
          O2,xt
           CH3OH, xt, t0



C3H6                    X                       Y                           Z                          T                             E (Este đa chức)

Tên gọi của Y là 

A. propan-1,2-điol.  

B. propan-1,3-điol.  

C. glixerol.  

D. propan-2-ol.

Câu 14 (DH-10-B): Có bao nhiêu chất hữu cơ mạch hở dùng để điều chế 4-metylpentan-2-ol chỉ bằng phản ứng cộng H2 (xúc tác Ni, t0)? 

A. 5.  


B. 2.  


C. 4.  


D. 3.

Câu 15. Số đồng phân thơm có cùng CTPT C7H8O vừa tác dụng được với Na vừa tác dụng được với NaOH

A.1                               B.2                       
C.3                             D.4

Câu 16: Có bao nhiêu phản ứng xảy ra khi cho các chất C6H5-OH; NaHCO3; NaOH, HCl tác dụng với nhau từng đôi một?

A. 3



B. 4


C. 5


D. 6.

Câu 17: Cho sơ đồ phản ứng sau:       CH4 
→ X 
→ Y
 → Z
 → T 
→ C6H5-OH.


(X, Y, Z là các chất hữu  cơ khác nhau). Chỉ ra Z.

A. C6H5-Cl

B. C6H5-NH2

C. C6H5-NO2

D. C6H5-ONa

Câu 18 (DH-07-A): Cho m gam tinh bột lên men thành ancol (rượu) etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2, thu được 550 gam kết tủa và dung dịch X. Đun kỹ dung dịch X thu thêm được 100 gam kết tủa. Giá trị của m là: 

A. 550.  


B. 810.  


C. 650.  


D. 750.

Câu 19 (ĐH A- 2009):Lên men a gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng CO2 sinh ra hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong thu được 10 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 3,4 gam. Tính a.

A.  13,5 g

B.  15,0 g


C.  20,0 g

D.  30,0 g                
Câu 20 (DH-08-A): Khi phân tích thành phần một ancol  đơn chức X thì thu  được kết quả: tổng khối lượng của cacbon và hiđro gấp 3,625 lần khối lượng oxi. Số đồng phân ancol  ứng với công thức phân tử của X là 

A. 3.  



B. 4.  



C. 2.  



D. 1.

Câu 21 (CD-07-A): Có bao nhiêu rượu (ancol) bậc 2, no, đơn chức, mạch hở là đồng phân cấu tạo của nhau mà phân tử của chúng có phần trăm khối lượng cacbon bằng 68,18%?

A. 2.  



B. 3.  



C. 4.  



D. 5.
Câu 22: A là hợp chất có công thức phân tử C7H8O2. A tác dụng với Na dư cho số mol H2 bay ra bằng số mol NaOH cần dùng để trung hòa cũng lượng A trên. CTCT của A là.
A. C6H7COOH
B. HOC6H4CH2OH
C. CH3OC6H4OH

D. CH3C6H3(OH)2.

Câu 23 (CD-07-A): Hợp chất hữu cơ X (phân tử có vòng benzen) có công thức phân tử là C7H8O2, tác dụng được với Na và với NaOH. Biết rằng khi cho X tác dụng với Na dư, số mol H2 thu được bằng số mol X tham gia phản ứng và X chỉ tác dụng được với NaOH theo tỉ lệ số mol 1:1. Công thức cấu tạo thu gọn của X là 

A. C6H5CH(OH)2.  

B. HOC6H4CH2OH.  

C. CH3C6H3(OH)2.  

D. CH3OC6H4OH.
Câu 24 (CD-10-A): Cho 10 ml dung dịch ancol etylic 46o phản ứng hết với kim loại Na (dư), thu được V lít khí H2 (đktc). Biết khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất bằng 0,8 g/ml. Giá trị của V là 

A. 4,256.  


B. 0,896.  


C. 3,360.  


D. 2,128.

Câu 25.  Cho 100 ml dung dịch ancol Y đơn chức 46o tác dụng với Na vừa đủ sau phản ứng thu được 176,58 gam chất rắn. Biết khối lượng riêng của Y là 0,9 g/ml. CTPT của Y là:
A. CH4O

B. C4H10O

C. C2H6O

D. C3H8O

Câu 26 (DH-07-A): Cho 15,6 gam hỗn hợp hai ancol (rượu) đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 9,2 gam Na, thu được 24,5 gam chất rắn. Hai ancol đó là
A. C3H5OH và C4H7OH.  




B. C2H5OH và C3H7OH. 

C. C3H7OH và C4H9OH.  




D. CH3OH và C2H5OH.

Câu 27 (DH-09-B): Cho X là hợp chất thơm; a mol X phản ứng vừa hết với a lít dung dịch NaOH 1M. Mặt khác nếu cho a mol X phản ứng với Na  (dư)  thì  sau phản ứng  thu được 22,4a  lít khí H2  (ở đktc). Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. CH3-C6H3(OH)2.    

B. HO-C6H4-COOCH3.
C. HO-CH2-C6H4-OH.    
D.HO-C6H4-COOH.

Câu 28 (DH-10-A): Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 3 ancol đơn chức, thuộc cùng dãy đồng đẳng, thu được 3,808 lít khí CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Giá trị của m là 

A. 5,42.  


B. 5,72.  


C. 4,72.  


D. 7,42.

Câu 29(DH-10-B): Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp X gồm 2 ancol (đều no, đa chức, mạch hở, có cùng số nhóm -OH) cần vừa đủ V lít khí O2, thu được 11,2 lít khí CO2 và 12,6 gam H2O (các thể tích khí đo ở đktc). Giá trị của V là 

A. 11,20.  


B. 4,48.  


C. 14,56.  


D. 15,68.

Câu 30(DH-09-A): Cho hỗn hợp X gồm hai ancol đa chức, mạch hở, thuộc cùng dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X, thu được CO2 và H2O có tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 4. Hai ancol đó là 

A. C3H5(OH)3 và C4H7(OH)3.  


B. C2H5OH và C4H9OH. 

C. C2H4(OH)2 và C4H8(OH)2. 


D. C2H4(OH)2 và C3H6(OH)2.

Câu 31. Hỗn hợp X gồm 2 ancol có cùng số nhóm OH. Chia X thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho tạc dụng với Na dư thu được 2,24 lít H2(đktc). Đốt cháy hoàn phần 2 thu được 11 gam CO2 và 6,3 gam H2O. Biết số nguyên tử cacbon trong mỗi ancol ≤ 3. CTPT của 2 ancol là:

A. C2H5OH và C3H7OH



B. C2H4(OH)2 và C3H6(OH)2
C. C3H7OH và CH3OH



D. CH3OH và C2H5OH

Câu 32 (CD-08-A): Đốt cháy hoàn toàn một rượu (ancol) đa chức, mạch hở X, thu được H2O và CO2 với tỉ lệ số mol tương ứng là 3:2. Công thức phân tử của X là 

A. C2H6O2.  

B. C2H6O.  

C. C3H8O2.  

D. C4H10O2.

Câu 33. §èt ch¸y hoµn toµn a mol hçn hîp X gåm 2 r­îu A vµ B. S¶n phÈm ch¸y cho hÊp thô hÕt vµo b×nh ®ùng n­íc v«i trong d­ thÊy cã 30 gam kÕt tña xuÊt hiÖn vµ khèi l­îng dung dÞch gi¶m 9,6 gam. Gi¸ trÞ cña a lµ 

A. 0,2 mol     
B. 0,15 mol             
C. 0,1 mol       
     
D. Kh«ng x¸c ®Þnh 

Câu 34. Ancol đơn chức A cháy cho mCO2 : mH2O = 11:9. đốt cháy hoàn toàn 1 mol A rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào 600ml dung dịch Ba(OH)2 1M thì lượng kết tủa là:

A. 11,48g

B. 59,1g

C. 39,4g

D. 19,7g.
Câu 35. Chia a gam ancol etylic thành 2 phần bằng nhau. Đem nung nóng phần 1 với H2SO4 đặc ở 1700C thu được khí etilen. Đốt cháy hoàn toàn lượng etilen này thu được 3,6 gam nước. Đốt cháy hoàn toàn phần 2 rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy vào 500 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M, sinh ra m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 19,70. 


B. 17,73.

 C. 9,85. 

D. 11,82.

Câu 36 (DH-09-A): Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol một ancol X no, mạch hở cần vừa đủ 17,92 lít khí O2 (ở đktc). Mặt khác, nếu cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với m gam Cu(OH)2 thì tạo thành dung dịch có màu xanh lam. Giá trị của m và tên gọi của X tương ứng là 

A. 9,8 và propan-1,2-điol.  B. 4,9 và propan-1,2-điol. 
C. 4,9 và propan-1,3-điol.  
D. 4,9 và glixerol.

Câu 37: Đốt cháy ancol  chỉ chứa một loại nhóm chức A bằng O2 vừa đủ nhận thấy nCO2 : nO2 : nH2O = 6:7:8. A có đặc điểm:

A. Tác dụng với Na dư cho nH2 = 1,5nA.

B. Tác dụng với CuO đun nóng cho ra hợp chất đa chức.

C. Tách nước tạo thành một anken duy nhất.

D. Không có khả năng hòa tan Cu(OH)2.

Câu 38 (CD-08-A): Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm hai rượu (ancol) X và Y là đồng đẳng kế tiếp của nhau, thu được 0,3 mol CO2 và 0,425 mol H2O. Mặt khác, cho 0,25 mol hỗn hợp M tác dụng với Na (dư), thu được chưa đến 0,15 mol H2. Công thức phân tử của X, Y là: 

A. C2H6O2, C3H8O2.  

B. C2H6O, CH4O.  

C. C3H6O, C4H8O.  

D. C2H6O, C3H8O.

Câu 39 (DH-07-B): X là một ancol (rượu) no, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X cần 5,6 gam oxi, thu được hơi nước và 6,6 gam CO2. Công thức của X là (cho C = 12, O = 16) 

A. C3H7OH.  


B. C3H6(OH)2.  

C. C3H5(OH)3. 

D. C2H4(OH)2.

Câu 40 (CD-07-A): Đốt cháy hoàn toàn một rượu (ancol) X thu được CO2 và H2O có tỉ lệ số mol tương ứng là 3 : 4. Thể tích khí oxi cần dùng để đốt cháy X bằng 1,5 lần thể tích khí CO2 thu được (ở cùng điều kiện). Công thức phân tử của X là 

A. C3H8O3.  


B. C3H4O.  


C. C3H8O2.  


D. C3H8O.

Câu 41(DH-09-A): Khi đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp hai ancol no, đơn chức, mạch hở thu được V lít khí CO2 (ở đktc) và a gam H2O. Biểu thức liên hệ giữa m, a và V là: 



  V



  V



V



V

A. m = 2a    -  


B. m = 2a    -


C. m = a   +  


D. m = a   - 



22,4



11,2.  



5,6



5,6

Câu 42: Đốt cháy hoàn toàn a gam ancol X rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình nước vôi trong dư thấy khối lượng bình tăng b gam và có c gam kết tủa. Biết b = 0,71c và c = 
[image: image57.wmf]1,02

b

a

+

. X có cấu tạo thu gọn là:

A. C2H5OH


B. C2H4(OH)2


C. C3H5(OH)3


D. C3H6(OH)2
Câu 43 (DH-10-A): Tách nước hỗn hợp gồm ancol etylic và ancol Y chỉ tạo ra 2 anken. Đốt cháy cùng số mol mỗi ancol thì lượng nước sinh ra từ ancol này bằng 5/3 lần lượng nước sinh ra từ ancol kia. Ancol Y là 

A. CH3-CH2-CH(OH)-CH3.  
B. CH3-CH2-CH2-OH.   C. CH3-CH2-CH2-CH2-OH.    D. CH3-CH(OH)-CH3.

Câu 44.Thực hiện phản ứng tách nước với ancol đơn chức A ở điều kiện thích hợp .Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn được chất hữu cơ B. dB/A =1,7. CTPT A là

A. C2H5OH                         B. C3H7OH                C. C4H9OH                       D.C5H11OH

Câu 45. Đun nóng một hỗn hợp gồm 2 ancol no đơn chức với H2SO4ở 1400C thu được 21,6 g nước và 72,0 g hỗn hợp ba ete có số mol bằng nhau. Công thức phân tử 2 ancol,số mol mỗi ancol,mỗi ete là

A.CH3OH và C2H5OH; 0,4 mol ; 1,2 mol            B. CH3OH và C2H5OH; 1,2mol ; 0,4mol

C. C2H5OH và  C3H7OH; 0,4 mol ; 1,2 mol        D. CH3OH và C2H5OH; 0,4 mol ; 0,4 mol
Câu 46 (DH-09-A): Đun nóng hỗn hợp hai ancol đơn chức, mạch hở với H2SO4 đặc, thu được hỗn hợp gồm các ete. Lấy 7,2 gam một trong các ete đó đem đốt cháy hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí CO2 (ở đktc) và 7,2 gam H2O. Hai ancol đó là 

A. C2H5OH và CH2=CH-CH2-OH.  



B. C2H5OH và CH3OH. 

C. CH3OH và C3H7OH.  




D. CH3OH và CH2=CH-CH2-OH.
Câu 47 (DH-10-B): Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm ba ancol (đơn chức, thuộc cùng dãy đồng đẳng), thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc) và 11,7 gam H2O. Mặt khác, nếu đun nóng m gam X với H2SO4 đặc thì tổng khối lượng ete tối đa thu được là 

A. 5,60 gam.  


B. 6,50 gam.  


C. 7,85 gam.  


D. 7,40 gam.

Câu 48. Khi đun nóng hỗn hợp 3 ancol X,Y,Z (đều có số nguyên tử C >1)với H2SO4 đặc ở 1700C thu được 2 olefin là đồng đẳng kế tiếp nhau .Lấy 2 trong 3 ancol tác dụng với H2SO4 đặc ở 1400C thu được 2,64g ete.Làm bay hơi  ¼  khối lượng ete thu được ở trên cho thể tích bằng thể tích của 0,24g oxi cùng điều kiện. Công thức cấu tạo của 3 ancol là.

A.C2H5OH ;CH3CHOHCH3 ;CH3CH2CH2CH2OH              B. C2H5OH ;CH3CHOHCH3 ; CH3CH2CH2OH

C.C3H7OH ;CH3CH2CHOHCH3 ; CH3CH2CH2CH2OH                D.Cả b và c đúng.
Câu 51: Trộn 0,5mol C2H5OH và 0,7 mol C3H7OH. Sau đó dẫn qua H2SO4 đặc nóng. Tất cả ancol đều bị khử nước ( không có rượu dư). Lượng anken sinh ra làm mất màu 1 mol Br2 trong dung dịch . Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Vậy số mol H2O tạo thành trong sự khử nước trên là:

A. 1mol                     
B. 1,1mol                     
C. 1,2mol           
  D. 0,6mol
Câu 55 (DH-10-A): Oxi hoá hết 2,2 gam hỗn hợp hai ancol đơn chức thành anđehit cần vừa đủ 4,8 gam CuO. Cho toàn bộ lượng anđehit trên tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 23,76 gam Ag. Hai ancol là:

A. CH3OH, C2H5CH2OH.  
B. CH3OH, C2H5OH.    C. C2H5OH, C3H7CH2OH.    D. C2H5OH, C2H5CH2OH.

Câu 56 (CD-10-A): Cho 4,6 gam một ancol no, đơn chức phản ứng với CuO nung nóng, thu được 6,2 gam hỗn hợp X gồm anđehit, nước và ancol dư. Cho toàn bộ lượng hỗn hợp X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng, thu được m gam Ag. Giá trị của m là 

A. 16,2.  

B. 43,2.  

C. 10,8.  

D. 21,6.

Câu 57 (DH-09-B): Hỗn hợp X gồm hai ancol no, đơn chức, mạch hở, kế  tiếp nhau  trong dãy đồng đẳng. Oxi hoá hoàn  toàn 0,2 mol hỗn hợp X có khối  lượng m gam bằng CuO ở nhiệt độ  thích hợp,  thu được hỗn hợp sản phẩm hữu cơ Y. Cho Y  tác dụng với một  lượng dư dung dịch AgNO3  trong NH3,  thu được 54 gam Ag. Giá trị của m là 

A. 15,3    

B. 8,5      

C. 8,1      

D. 13,5
Câu 58 (B-2008): Oxi hoá 1,2 gam CH3OH bằng CuO nung nóng, sau một thời gian thu đƣợc hỗn hợp sản phẩm X (gồm HCHO, H2O và CH3OH dư). Cho toàn bộ X tác dụng với lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3, được 12,96 gam Ag. Hiệu suất của phản ứng oxi hoá CH3OH là 

A. 76,6%. 

B. 80,0%. 

C. 65,5%. 

D. 70,4%. 

Câu 59 (DH-08-A): Cho m gam hỗn hợp X gồm hai ancol no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với CuO (dư) nung nóng, thu được một hỗn hợp rắn Z và một hỗn hợp hơi Y (có tỉ khối hơi so với H2 là 13,75). Cho toàn bộ Y phản ứng với một lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3 đun nóng, sinh ra 64,8 gam Ag. Giá trị của m là 

A. 7,8.  


B. 8,8.  


C. 7,4.  


D. 9,2.
Câu 60 (DH-07-B): Cho m gam một ancol no, đơn chức X qua bình đựng CuO (dư), nung nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, khối lượng chất rắn trong bình giảm 0,32 gam. Hỗn hợp hơi thu được có tỉ khối đối với hiđro là 15,5. Giá trị của m là (cho H = 1, C =12, O = 16) 

A. 0,64.  


B. 0,46.  


C. 0,32.  


D. 0,92.
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